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PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho chuyên viên/ tổ trưởng CM)
MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHỀ NGHIỆP CỦA MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

	Kính gửi: 

Nhằm mục đích cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học tại Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh và góp phần đáp ứng các yêu cầu về phầm chất, năng lực cho sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp trong bối cảnh mới, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Chuyên gia/ Thầy (cô) thông qua việc xác định tầm quan trọng và các mức độ năng lực hiện (nên) có cho mỗi chuẩn đầu ra được trình bày trong phiếu khảo sát dưới đây.
Thông tin chung về người cung cấp thông tin
1. Họ và tên người được hỏi: ………………………………………………………………	
2. Tên cơ quan/đơn vị:………………………………………………………………
3. Địa chỉ:………………………………………………………………………………
4. Vị trí công tác: …………………………………………………………………………
5. Đã tốt nghiệp trường: …………………………………………………………………
6. Thâm niên công tác: …………………………………………………………………
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[bookmark: _Hlk68246973]Phần II. Đánh giá kiến thức, kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH
Quý Thầy/Cô xin vui lòng đánh giá mức độ quan trọng, mức độ NÊN đạt được của kiến thức và các kỹ năng sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH (Xin đánh dấu vào mức độ lựa chọn).
2. Chuẩn đầu ra phẩm chất, năng lực cá nhân và nghề nghiệp
Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ thành thạo của các chuẩn đầu ra tiếp theo đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH

	Mức độ cần thiết
	Mức độ thành thạo sinh viên cần đạt được

	 Không cần thiết
 Ít cần thiết 
 Không biết
 Cần thiết 
 Rất cần thiết
	(a) Có thể tham gia, đóng góp
(b) Có thể hiểu, giải thích
(c) Có kỹ năng thực hành, thực hiện
(d) Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới



	2
	Năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	
	
	

	CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra
	Mức độ cần thiết
	Mức độ NL
Hiện đạt được
	Mức độ NL
Nêm đạt được

	CĐR 2.1.
	Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của một nhà giáo dục.
	
	
	

	2.1.1
	Có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm công dân và dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của thế hệ trẻ;
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.2
	Thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp, có đạo đức và phong cách chuẩn mực của một nhà giáo dục. 
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.2.
	Thể hiện được năng lực lập luận sư phạm và giải quyết vấn đề, năng lực khám phá tri thức, và năng lực phản biện trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học 
	
	
	

	2.2.1.
	Năng lực lập luận và giải quyết vấn đề giáo dục tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được khả năng đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.2.
	Năng lực khám phá tri thức: Sinh viên tốt nghiệp có thể hình thành – kiểm tra và bảo vệ giả thuyết do mình đề xuất; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu in, tài liệu điện tử phục vụ cho thực tiễn công việc   
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.3.
	Năng lực phản biện: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đặt câu hỏi một cách liên tục và hệ thống về công việc của mình như là một giáo viên và điều chỉnh hành động khi cần thiết
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.3.
	Thể hiện những phẩm chất và năng lực cá nhân gồm: Khả năng kiên trì và linh hoạt; tư duy sáng tạo; khả năng tự nhận thức và tự học; năng lực quản lí thời gian và nguồn lực
	
	
	

	2.3.1.
	Sự kiên trì và linh hoạt: Sinh viên tốt nghiệp thể hiện sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; có sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; có khả năng chịu được áp lực trong công việc, đồng thời sẵn sàng để làm việc với những người khác và chấp nhận những quan điểm khác nhau; biết chấp nhận những chỉ trích và phản hồi tích cực cũng như biết cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc.  
	

            
	

(a) (b) (c) (d)
	

(a) (b) (c) (d)

	2.3.2.
	Tư duy sáng tạo: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tiếp cận thực tiễn giáo dục và dạy học của bản thân từ những quan điểm khác nhau để thích nghi với sự đổi mới của môi trường giáo dục
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	2.3.3.
	Năng lực quản lí thời gian và nguồn lực: Sinh viên tốt nghiệp có thể xác định được tầm quan trọng, tính cấp thiết và thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện và chấp hành các nhiệm vụ trong thực tiễn công việc 
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.4.
	Thể hiện được năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tiểu học như: năng lực tìm hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục; năng lực giáo dục, dạy học và đánh giá người học; năng lực thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp. 
	
	
	

	2.4.1.
	Thể hiện được năng lực tìm hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục: Sinh viên tốt nghiệp xác định được các đặc điểm nhận thức và tâm-sinh lí lứa tuổi của học sinh tiểu học và môi trường giáo dục học để từ đó vận dụng những hiểu biết này vào các hoạt động giáo dục và dạy học
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	2.4.2.
	Thể hiện năng lực giáo dục học sinh tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có thể thiết kế, tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục một cách hiệu quả và phù hợp với bối cảnh thực tiễn nhằm phát triển các phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học 
	
            
	(
a) (b) (c) (d)
	(
a) (b) (c) (d)

	2.4.3.
	Thể hiện năng lực dạy học các môn học ở tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện thành thạo và hiệu quả hoạt động dạy học cũng như có khả năng phát triển chương trình các môn học ở tiểu học 
	
            
	(
a) (b) (c) (d)
	(
a) (b) (c) (d)

	2.4.4
	Thể hiện năng lực đánh giá học sinh tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học, đồng thời sử dụng được kết quả đánh giá để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	2.4.5
	Thể hiện năng lực thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp tự đánh giá được năng lực bản thân trước những yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp và tự học để nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được những sự đổi mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học.
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	
	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, Sinh viên tốt nghiệp CTĐT ngành GDTH cần bổ sung thêm những, phẩm chất cá nhân, năng lực nào? Xin vui lòng góp ý!
……………………………………………………………………………………………




	3
	Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

	
	Nội dung CĐR
	Mức độ cần thiết
	Mức độ NL
Hiện đạt được
	Mức độ NL
NÊN đạt được

	CĐR 3.1
	Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng ngoại ngữ trong những bối cảnh giáo dục tiểu học khác nhau 
	
	
	

	3.3.1.
	Lựa chọn và thực hiện được những chiển lược giao tiếp phù hợp, hiệu quả và tự tin trước những thành phần giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	3.3.2.
	Sử dụng thành thạo các hình thức giao tiếp bằng văn bản, lời nói, giao tiếp điện tử và đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp    
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	3.3.3
	Sử dụng được tiếng anh hoặc ngoại ngữ khác trong các hoạt động nghề nghiệp
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 3.2
	Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng với đồng nghiệp và các thành phần giáo dục khác trong các hoạt động nghề nghiệp và phát triển chuyên môn 
	
	
	

	3.2.1.  
	Thể hiện năng lực tổ chức và vận hành các nhóm công việc phục vụ mục đích phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học và nghề nghiệp bản thân.
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.2.
	Thể hiện năng lực lãnh đạo và phát triển các nhóm công việc vào các hoạt động liên quan đến việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, và phát triển năng lực nghề nghiệp.
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	
	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CĐR CTĐT ngành GDTH cần bổ sung thêm những chuẩn nào cho kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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	4
	Năng lực thực hành nghề nghiệp

	
	NỘI DUNG CHUẨN
	Mức độ cần thiết
	Mức độ NL
Hiện đạt được
	Mức độ NL
NÊN đạt được

	CĐR 4.1
	Nhận thức được mối liên hệ giữa bối cảnh xã hội và bên ngoài đối với cấp giáo dục tiểu học
	
	
	

	4.1.1.
	Xác định được vai trò và trách nhiệm của người làm công tác giáo dục học sinh tiểu học;
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.2.
	Phân tích được tác động của giáo dục tiểu học đến xã hội
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.3.
	Xác định được những quy định của xã hội đối với giáo dục tiểu học
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.1.4.
	Xác định được bối cảnh văn hoá và lịch sử liên quan đến giáo dục tiểu học;
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.2.
	Xác định được bối cảnh nhà trường tiểu học để phục vụ các hoạt động nghề nghiệp 
	
	
	

	4.2.1.
	Xác định được sự khác biệt văn hoá nhà trường trong các trường tiểu học;
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.2.2.
	Xác định được chiến lược, mục tiêu và kế hoạch hoạt động của nhà trường tiểu học
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.2.3.
	Làm việc thành công trong các tổ chức giáo dục 
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.3
	Thể hiện khả năng hình thành ý tưởng trong thực tiễn hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học
	
	
	

	4.3.1.
	Thiết lập được hệ thống các mục tiêu và yêu cầu của nhiệm vụ trong thực tiễn công việc
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.3.2.
	Xác định được chức năng, nguyên tắc và cấu trúc của nhiệm vụ trong thực tiễn công việc
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.3.3.
	Mô hình hoá được hệ thống và đảm bảo tính khả thi của mục tiêu nhiệm vụ 
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.4.
	Thể hiện khả năng thiết kế/lập kế hoạch trong thực tiễn hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học
	
	
	

	4.4.1.
	Xây dựng được quy trình thiết kế/lập kế hoạch và cách tiếp cận cho nhiệm vụ thực tiễn
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.4.2.
	Lựa chọn được kiến thức cần thiết phục vụ cho việc thiết kế/lập kế hoạch cho nhiệm vụ
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.4.3.
	Thiết kế/lập kế hoạch được nhiệm vụ đơn lẻ hoặc phức hợp
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.4.4.
	Thiết kế/lập kế hoạch được nhiệm vụ có nhiều mục tiêu (đa mục tiêu)
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.5.
	Thể hiện hiệu quả thực hiện các hoạt động trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học
	
	
	

	4.5.1.
	Xây dựng được quy trình thực hiện hoạt động trong thực tiễn
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.5.2.
	Tổ chức và thực hiện các hoạt động một cách linh hoạt và hiệu quả
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.5.3.
	Quản lí, giám sát và điều chỉnh nhiệm vụ khi cần thiết
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 4.6
	Thể hiện năng lực đánh giá và cải tiến hiệu quả của các hoạt động trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học
	
	
	

	4.6.1.
	Đánh giá được hiệu quả của các nhiệm vụ trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học 
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	4.6.2.
	Cải tiến chất lượng các nhiệm vụ trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	
	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CĐR CTĐT ngành GDTH cần bổ sung thêm những năng lực thực hành nào? Xin vui lòng góp ý!
………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………
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Phần III. Xin ý kiến về các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nhằm đạt được chuẩn đầu ra CTĐT ngành GDTH
[bookmark: _Hlk68245790]1. Để đạt được Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ở trên, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, những hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nào sẽ phù hợp?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Để đạt được các Mục tiêu và Chuẩn đầu ra ở trên, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CTĐT ngành cần quan tâm điều chỉnh những nội dung nào?
Mức độ cần thiết
: Rất không cần thiết; : Không cần thiết; : Bình thường; : Cần thiết; : Rất cần thiết.
	Nội dung
	Mức độ cần thiết

	Tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục trong quá trình đào tạo
	            

	Giảm tỷ lệ giảng dạy lí thuyết, tăng thời lượng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên
	            

	Đa dạng hoá các phương thức và công cụ kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực người học
	            

	Ý kiến khác: ..............................................................................
....................................................................................................
	            



Phần IV. Mức độ tham gia, sẽ tham gia của quý vị/quý cơ quan vào quá trình đào tạo ngành GDTH
Để nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, sinh viên cần được trải nghiệm quá trình đào tạo tại các đơn vị tuyển dụng. Xin quý vị cho biết về sự sẵn sàng tham gia của quý vị/quý đơn vị vào quá trình đào tạo sinh viên ngành GDTH
	
Các hoạt động tham gia
	Đã tham gia
	Dự định sẽ tham gia

	
	
	Không thường xuyên
	Thường xuyên
	Rất thường xuyên

	Tham gia các buổi định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
	
	
	
	

	Tham gia giảng dạy các học phần
	
	
	
	

	Tham gia hướng dẫn thực hành, thực tế, thực tập
	
	
	
	

	Tham gia ngày hội tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
	
	
	
	

	Khác: ..................................................................................
	
	
	
	



Xin trân trọng cảm ơn!

